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                 HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 
ðỀ CƯƠNG CHI TI ẾT HỌC PHẦN 

Ngành ñào tạo: Công tác xã hội 
Hệ ñào tạo: ðại học chính quy 

 
1. Tên học phần: Nhập môn Công tác xã hội 
2. Mã học phần: DHCB 04  
3. Số ñvht: 3 (2,1) 
4. Trình ñộ: Sinh viên năm thứ 2 
5. Phân bổ thời gian:  
- Lý thuyết:                  30 tiết (2 tiết giảng/ 1 tuần) 
- Thảo luận,  kiểm tra: 30 tiết (2 tiết thảo luận nhóm, kiểm tra / 1 tuần) 
- Tự học:                      90 giờ 
6. ðiều kiện tiên quyết: Xã hội học ñại cương, Tâm lý học ñại cương. 
7. Mục tiêu của học phần:  

7.1. Về kiến thức:  
- Trình bày ñược vai trò, chức năng, giá trị của công tác xã hội; 
- Phân tích ñược các nguyên tắc ñạo ñức, nền tảng lý thuyết ứng dụng trong công tác xã hội; 
- Phân tích ñược các phương pháp và cách tiếp cận trong công tác xã hội 
7.2. Về kỹ năng:  
- Vận dụng các kỹ năng như nhận diện, phân tích, ñánh giá, lập kế hoạch, ra quyết ñịnh, giải quyết các vấn ñề xã hội và nhóm 

các kỹ năng tác nghiệp chủ yếu của phương pháp công tác xã hội cá nhân, công tác xã hội nhóm, tổ chức và phát triển cộng ñồng; 
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- Vận dụng các triết lý, quy ñiều ñạo ñức, các lý thuyết tiếp cận vào quá trình nghiên cứu và thực hành nghề nghiệp. 
7.3. Về thái ñộ:  
- Tích cực học tập, nâng cao trình ñộ và tham gia vào hoạt ñộng vì sự công bằng, tiến bộ xã hội, trực tiếp trợ giúp cá nhân, gia 

ñình, nhóm và cộng ñồng có hoàn cảnh khó khăn, trợ ngại giải quyết vấn ñề gặp phải và vươn lên hòa nhập xã hội. 
- Yêu quý nghề công tác xã hội, tuân thủ theo quy ñiều ñạo ñức và có ý thức học tập, thực hành ñể nâng cao kiến thức, kỹ năng 

nghề nghiệp. 
8. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:  

Học phần ñược kết cấu gồm 3 chương. Chương 1 tập trung vào một số vấn ñề chung về công tác xã hội. Chương này cung cấp 
các kiến thức như khái niệm, lịch sử hình thành và phát triển, phạm vi và các thành tố thực hành công tác xã hội và yêu cầu ñối với một 
nhân viên xã hội chuyên nghiệp. Chương 2 có hai nội dung lớn là các cách tiếp cận và phương pháp trong công tác xã hội. Phần các 
cách tiếp cận ñề cập ñến cách tiếp cận dựa trên quyền con người, cách tiếp cận dựa trên ñiểm mạnh của con người, cách tiếp cận dựa 
trên khả năng phục hồi (thích nghi) của con người. Phần phương pháp bàn về các phương pháp công tác xã hội cá nhân, công tác xã hội 
nhóm và phát triển cộng ñồng. Chương 3 bàn về lĩnh vực của công tác xã hội và hệ thống cơ quan, tổ chức thuộc lĩnh vực công tác xã 
hội. Chương này cung cấp về các lĩnh vực của công tác xã hội như công tác xã hội với trẻ em, với phụ nữ có hoàn cảnh ñặc biệt, công 
tác xã hội trong y tế, trường học,..và hệ thống các cơ quan, tổ chức thuộc lĩnh vực công tác xã hội như các tổ chức Chính phủ, các tổ 
chức Chính trị - xã hội, các tổ chức phi Chính phủ,.. 
9. Bộ môn phụ trách giảng dạy:  

- Bộ môn Công tác xã hội cơ bản 
- Khoa Công tác xã hội. 

10. Nhiệm vụ của sinh viên: 
- Sinh viên phải tham gia tối thiểu 80% số tiết học trên lớp. 
- Thực hiện ñầy ñủ các ñiểm thuộc các tiêu chí ñánh giá. 
- ðọc tài  liệu trước khi lên lớp; chuẩn bị trước nội dung thảo luận (nếu có). 
- Thực hiện ñầy ñủ nội dung, nhiệm vụ trong từng thời gian cụ thể ñã ñược ñưa ra trong ñề cương môn học. 

11. Tài liệu học tập 
11.1.Tài liệu bắt buộc 
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1. Bùi Thị Xuân Mai (chủ biên), (2010), Giáo trình Nhập môn Công tác xã hội, NXB Lao ñộng – Xã hội 
11.2. Tài liệu tham khảo. 
2. Nguyễn Duy Nhiên (chủ biên), (2008), Giáo trình Nhập môn Công tác xã hội, NXB Sư phạm Hà Nội. 
3. Trần ðình Tuấn (2010), Công tác xã hội lý thuyết và thực hành, NXB ðHQG Hà Nội 
4. Kỷ yếu hội thảo“T ăng cường tính chuyên nghiệp nghề công tác xã hội vì phát triển và hội nhập”  Ngày công tác xã hội quốc 

tế lần thứ 16. 
5. Trang web: http://www.socialwork.vn/ 

12. Tiêu chuẩn ñánh giá sinh viên: 
STT ðiểm thành phần Quy ñịnh Trọng số Ghi chú 

1 
ðiểm chuyên cần, ñiểm ñánh giá thái ñộ học tập (chuẩn bị 
bài, thảo luận, làm bài tập nhóm...). 

1 ñiểm 10 %  

2 ðiểm kiểm tra ñịnh kỳ lần 1 Thi viết (45 phút)  15 %  
3 ðiểm kiểm tra ñịnh kỳ lần 2 Thực hành  15%  
4 Thi kết thúc học phần Thi viết (90 phút) 60 %  

Lưu ý:  Sinh viên không tham gia ñủ  80% số tiết học trên lớp không ñược thi lần ñầu.   
13. Thang ñiểm: 10 

- ðiểm thành phần ñược chấm theo thang ñiểm 10 (từ 0 ñến 10), làm tròn ñến một chữ số thập phân. 
- ðiểm kết thúc học phần ñược chấm theo thang ñiểm 10 (từ 0 ñến 10), làm tròn ñến một chữ số thập phân.  
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14. Nội dung chi tiết học phần: 

Tuần Nội dung giảng dạy 
Lý 

thuyết 
TL + 
KT 

Tài li ệu ñọc 
trước  

Nhiệm vụ của SV 

CHƯƠNG 1 
KHÁI QUÁT V Ề CÔNG TÁC XÃ HỘI 

 
I. KHÁI NI ỆM CHUNG VỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI 
1. Khái niệm Công tác xã hội 
2. Mục ñích, chức năng và nhiệm vụ của công tác xã hội 
a. Mục ñích của công tác xã hội 
b. Các chức năng của công tác xã hội 
 

02 tiết 0 tiết 11.1. ðọc tài 
liệu số 1 (tr.11 - 
28). 
11.2. ðọc tài 
liệu số 2 (tr.54 - 
102). 
 

1. Chuẩn bị và ñọc 
trước: 
- Nội dung bài học 
trong giáo trình bắt 
buộc. 
- Nội dung trong tài 
liệu tham khảo. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tuần 1 
 

Thực hành: 
1. Tính khoa học, tính nghề nghiệp, tính nhân văn của 
CTXH ñược thể hiện như thế nào? 
2. Làm việc nhóm: 
+ Phân tích các chức năng của công tác xã hội?  
+ ðưa ra các chương trình phòng ngừa, can thiệp, phục hồi 
và phát triển ở Việt Nam? 
+ Phân tích ưu, nhược ñiểm của các chương trình ñó? 
+ ðề xuất các giải pháp của công tác xã hội? 
+ Mối quan hệ biện chứng của các chức năng? 

0 tiết 02 tiết  - Tham gia tích cực 
vào thảo luận trên 
lớp 

 
 
 
 

I. KHÁI NI ỆM CHUNG VỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI 
3. Một số phạm trù, khái ni ệm trong công tác xã hội 
3.1. Chính sách xã hội 
3.2. Chương trình, dịch vụ xã hội 

02 tiết 0 tiết 11.1. ðọc tài 
liệu số 1 (tr.29 - 
69). 
11.2. ðọc tài 

1. Chuẩn bị và ñọc 
trước: 
- Nội dung bài học 
trong giáo trình bắt 
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Tuần Nội dung giảng dạy 
Lý 

thuyết 
TL + 
KT 

Tài li ệu ñọc 
trước  

Nhiệm vụ của SV 

3.3. Trợ giúp xã hội 
3.4. Nhu cầu 
3.5. Cá nhân 
3.6. Môi trường xã hội 
3.7. Gia ñình 
3.8. Cộng ñồng 
3.9. Tác nhân thay ñổi 
3.10. Nhóm người yếu thế 
3.11. Chức năng xã hội 
3.12. Vấn ñề xã hội 
3.13. An sinh xã hội 
4. Mối quan hệ của công tác xã hội với một số lĩnh vực 
4.1. Hoạt ñộng từ thiện 
4.2. An sinh xã hội và chính sách xã hội 
4.3. Mối quan hệ của công tác xã hội với các lĩnh vực khác 
có liên quan 
5. Công tác xã hội với tư cách là một nghề trong xã hội 
5.1. Khái niệm về nghề 
5.2. Nghề công tác xã hội 

liệu số 2 (tr.54 - 
102). 
 

buộc. 
- Nội dung trong tài 
liệu tham khảo. 

 
 
 
 

Tuần 2 
 

Thực hành: 
1. So sánh những ñiểm giống nhau và khác nhau giữa hoạt 
ñộng từ thiện và công tác xã hội theo các tiêu chí sau: 
+ Mục ñích 
+ ðộng cơ 

0 tiết 02 tiết  - Tham gia tích cực 
vào thảo luận trên 
lớp 
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Tuần Nội dung giảng dạy 
Lý 

thuyết 
TL + 
KT 

Tài li ệu ñọc 
trước  

Nhiệm vụ của SV 

+ Phương pháp 
+ Mối quan hệ 
+ Kết quả 

2. Vì sao người ta lại nói công tác xã hội là một nghề 
chuyên nghiệp? 

3. Phân tích phương châm của Công tác xã hội “Cho ñối 
tượng cái cần câu cá thay vì cho xâu cá” 
4. Sưu tầm những câu tục ngữ, ca dao, những câu chuyện 
kể, truyền thuyết dân gian thể hiện tinh thần tương thân, 
tương ái của người dân. 
II. L ỊCH SỬ PHÁT TRI ỂN CÔNG TÁC XÃ HỘI 
1. Lịch sử phát tri ển công tác xã hội trên thế giới 
1.1. Giai ñoạn tiền khoa học của công tác xã hội 
1.2. Thời kỳ công tác xã hội phát triển như một khoa học 
ñộc lập 
2. L ịch sử phát tri ển công tác xã hội tại Vi ệt Nam 
2.1. Giai ñoạn trước Cách mạng tháng 8/1945 
2.2. Giai ñoạn từ sau Cách mạng tháng 8/1945 ñến trước 
thời kỳ ñổi mới năm 1986 
2.3. Giai ñoạn ñổi mới (từ năm 1986) 

02 tiết 0 tiết 11.1. ðọc tài 
liệu số 1 (tr.42 - 
95). 
11.2. ðọc tài 
liệu số 2 (tr.13 - 
49). 
 
 
 

1. Chuẩn bị và ñọc 
trước: 
- Nội dung bài học 
trong giáo trình bắt 
buộc. 
- Nội dung trong tài 
liệu tham khảo. 
 

 
 
 
 

Tuần 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thực hành: 
- Sinh viên nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp và trình bày 
các mốc quan trọng trong lịch sử phát triển công tác xã hội 

0 tiết 02 tiết  - Tham gia tích cực 
vào thảo luận trên 
lớp 
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Tuần Nội dung giảng dạy 
Lý 

thuyết 
TL + 
KT 

Tài li ệu ñọc 
trước  

Nhiệm vụ của SV 

trên thế giới và Việt Nam? 
III. PH ẠM VI VÀ THÀNH T Ố CỦA CÔNG TÁC XÃ 
HỘI 
1. Phạm vi hoạt ñộng của công tác xã hội 
1.1. Phân theo nhóm ñối tượng tác ñộng 
1.2. Phân theo lĩnh vực hoạt ñộng trong xã hội 
1.3. Phân theo các cơ quan, tổ chức 
2. Các thành tố của công tác xã hội 
2.1. ðối tượng tác ñộng của công tác xã hội 
2.2. Vấn ñề của ñối tượng 
2.3. Cơ quan xã hội 
2.4. Tiến trình giải quyết vấn ñề 

02 tiết 0 tiết 11.1. ðọc tài 
liệu số 1 (tr.96 - 
117). 
 
 

1. Chuẩn bị và ñọc 
trước: 
- Nội dung bài học 
trong giáo trình bắt 
buộc. 
- Nội dung trong tài 
liệu tham khảo. 
 
 

 
 
 

 Tuần 4 
 

Thực hành 
1. Sinh viên nghiên cứu tình huống và làm việc nhóm 
Tình huống 1 tr 51 – tr 53 tài liệu (1) 
2. Phân tích ñể làm rõ nội dung nghiên cứu và thực hành 
CTXH gắn liền với những biến ñổi ñời sống xã hội của con 
người (dịch bệnh, ñói nghèo, tệ nạn xã hội…) 

0 tiết 02 tiết 11.1. ðọc tài 
liệu số 1 (tr.96 - 
117). 
 

- Tham gia tích cực 
vào thảo luận trên 
lớp 

 
 
 

Tuần 5 
 

IV. TRI ẾT LÝ, GIÁ TR Ị, QUY ðỊNH ðẠO ðỨC VÀ 
NGUYÊN TẮC HÀNH ðỘNG CỦA CÔNG TÁC XÃ 
HỘI 
1. Triết lý nghề công tác xã hội 
2. Giá trị nghề công tác xã hội 
3. Các quy ñịnh chuẩn mực ñạo ñức trong ngành công 

02 tiết 0 tiết  
 

11.1. ðọc tài 
liệu số 1 (tr.117 
- 142). 
11.2. ðọc tài 
liệu số 2 (tr.103 
- 110). 

1. Chuẩn bị và ñọc 
trước: 
- Nội dung bài học 
trong giáo trình bắt 
buộc. 
- Nội dung trong tài 



 8

Tuần Nội dung giảng dạy 
Lý 

thuyết 
TL + 
KT 

Tài li ệu ñọc 
trước  

Nhiệm vụ của SV 

tác xã hội  liệu tham khảo. 
Thực hành: 
1. Phân tích làm rõ các quy ñịnh chuẩn mực ñạo ñức trong 
ngành công tác xã hội? 

0 tiết 02 tiết  - Tham gia tích cực 
vào thảo luận trên 
lớp 

IV. TRI ẾT LÝ, GIÁ TR Ị, QUY ðỊNH ðẠO ðỨC VÀ 
NGUYÊN TẮC HÀNH ðỘNG CỦA CÔNG TÁC XÃ 
HỘI 
4. Các nguyên tắc của công tác xã hội và hành ñộng của 
nhân viên xã hội trong thực hiện nghề nghiệp 
4.1. Các nguyên tắc cơ bản của nghề công tác xã hội 
4.2. Các nguyên tắc hành ñộng của nhân viên xã hội trong 
quá trình trợ giúp 

02 tiết 0 tiết 11.1. ðọc tài 
liệu số 1 (tr.117 
- 128). 
11.2. ðọc tài 
liệu số 2 (tr.103 
- 110). 
 

1. Chuẩn bị và ñọc 
trước: 
- Nội dung bài học 
trong giáo trình bắt 
buộc. 
- Nội dung trong tài 
liệu tham khảo. 

 
 
 
 

Tuần 6 
 

Thực hành: 
Làm việc nhóm 
Phân tích và lấy các ví dụ làm rõ các nguyên tắc hành ñộng 
của nhân viên xã hội trong quá trình trợ giúp? 
+ Nguyên tắc ñó ñược hiểu như thế nào? 
+ Áp dụng các nguyên tắc trong thực tế ra sao? 
+ Cần lưu ý gì khi áp dụng các nguyên tắc? 

0 tiết 02 tiết 11.1. ðọc tài 
liệu số 1 (tr.117 
- 142). 

- Tham gia tích cực 
vào thảo luận trên 
lớp 

 
 
 
 
 

IV. TRI ẾT LÝ, GIÁ TR Ị, QUY ðỊNH ðẠO ðỨC VÀ 
NGUYÊN TẮC HÀNH ðỘNG CỦA CÔNG TÁC XÃ 
HỘI 
4. Các nguyên tắc của công tác xã hội và hành ñộng của 
nhân viên xã hội trong thực hiện nghề nghiệp 

02 tiết 0 tiết  
 

11.1. ðọc tài 
liệu số 1 (tr.129 
- 139). 
11.2. ðọc tài 
liệu số 2 (tr.166 

1. Chuẩn bị và ñọc 
trước: 
- Nội dung bài học 
trong giáo trình bắt 
buộc. 
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Tuần Nội dung giảng dạy 
Lý 

thuyết 
TL + 
KT 

Tài li ệu ñọc 
trước  

Nhiệm vụ của SV 

4.3. Tiến trình công tác xã hội 
 

- 196). - Nội dung trong tài 
liệu tham khảo. 

 
Tuần 7 

 Thực hành: 
Làm việc nhóm 
Tình huống 9, tr 108,109 tài liệu (1) 
 

0 tiết 02 tiết  
 

 - Tham gia tích cực 
vào thảo luận trên 
lớp 
 

V. NHÂN VIÊN XÃ H ỘI VÀ YÊU CẦU ðỐI VỚI 
NHÂN VIÊN XÃ H ỘI 
Nhân viên xã hội và yêu cầu ñối với nhân viên xã hội 
1. Khái niệm nhân viên xã hội 
2. Nhiệm vụ của nhân viên xã hội 
3. Vai trò của nhân viên xã hội 
4. Những yêu cầu về ñạo ñức và chuyên môn ñối với 
nhân viên xã hội 
4.1. Yêu cầu về phẩm chất ñạo ñức 
4.2. Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng chuyên môn. 

02 tiết 0 tiết 11.1. ðọc tài 
liệu số 1 (tr.140 
- 163). 
11.2. ðọc tài 
liệu số 2 (tr.166 
- 196). 
 

1. Chuẩn bị và ñọc 
trước: 
- Nội dung bài học 
trong giáo trình bắt 
buộc. 
- Nội dung trong tài 
liệu tham khảo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tuần 8 
Thực hành 
Phân tích vai trò của nhân viên xã hội trong các tình huống 
cụ thể 
- Tình huống 1: Nhân viên xã hội hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực 
gia ñình 
- Tình huống 2: Nhân viên xã hội hỗ trợ nhóm trẻ em lang 
thang ñường phố 
- Tình huống 3: Nhân viên xã hội làm việc với một thanh 

0 tiết 01 tiết 
TL 

01 tiết 
KT 

 - Tham gia tích cực 
vào thảo luận trên 
lớp 
- Kiểm tra ñịnh kỳ 
lần 1 
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Tuần Nội dung giảng dạy 
Lý 

thuyết 
TL + 
KT 

Tài li ệu ñọc 
trước  

Nhiệm vụ của SV 

niên thất nghiệp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tuần 9 
 

CHƯƠNG 2 
CÁC LÝ THUY ẾT TI ẾP CẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP 

TRONG CÔNG TÁC XÃ H ỘI 
 

I. CÁC LÝ THUY ẾT CƠ BẢN ðƯỢC TIẾP CẬN 
TRONG CÔNG TÁC XÃ H ỘI 
1. Tiếp cận dựa trên thuyết về nhu cầu con người 
2. Tiếp cận dựa trên thuyết về quyền con người 
3. Tiếp cận dựa trên thuyết trao quyền 
4. Tiếp cận dựa trên thuyết nhân văn hiện sinh 
5. Tiếp cận dựa trên thuyết thân chủ trọng tâm – một 
trong ñại diện của thuyết nhân văn hiện sinh 
6. Tiếp cận dựa trên thuyết hành vi 
7. Tiếp cận dựa trên thuyết nhận thức – hành vi 
8. Tiếp cận dựa trên thuyết ñộng năng tâm lý 
9. Tiếp cận dựa trên thuyết hệ thống 
10. Tiếp cận dựa trên thuyết sinh thái  
11. Tiếp cận dựa trên thuyết phát tri ển xã hội và phát 
tri ển cộng ñồng 
12. Tiếp cận dựa trên thuyết thực nghiệm 
13. Tiếp cận dựa trên thuyết lãnh ñạo 
14. Tiếp cận dựa trên thuyết xung ñột xã hội 
15. Tiếp cận dựa trên thuyết học tập xã hội 

02 tiết 0 tiết 11.1. ðọc tài 
liệu số 1 (tr.164 
- 177). 
11.2. ðọc tài 
liệu số 2 (tr.218 
- 207). 
 

1. Chuẩn bị và ñọc 
trước: 
- Nội dung bài học 
trong giáo trình bắt 
buộc. 
- Nội dung trong tài 
liệu tham khảo. 
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Tuần Nội dung giảng dạy 
Lý 

thuyết 
TL + 
KT 

Tài li ệu ñọc 
trước  

Nhiệm vụ của SV 

16. Tiếp cận dựa trên thuyết vai trò 
17. Tiếp cận dựa trên thuyết trao ñổi xã hội 
Thực hành: 
- Sinh viên nghiên cứu lý thuyết trình bày trước lớp các lý 
thuyết ứng dụng trong công tác xã hội 

0 tiết 02 tiết  - Tham gia tích cực 
vào thảo luận trên 
lớp 

II. CÁC PHƯƠNG PHÁP TRONG CÔNG TÁC XÃ 
HỘI 
1. Công tác xã hội cá nhân 
1.1. Khái niệm 
1.2. Mục tiêu 
1.3. Tiến trình công tác xã hội cá nhân 
2. Công tác xã hội nhóm 
2.1. Khái niệm 
2.2. Mục tiêu 
2.3. Tiến trình công tác xã hội cá nhóm 

02 tiết 0 tiết 11.1. ðọc tài 
liệu số 1 (tr.220 
- 254). 
11.2. ðọc tài 
liệu số 2 (tr.107 
- 307). 
 
 
 

1. Chuẩn bị và ñọc 
trước: 
- Nội dung bài học 
trong giáo trình bắt 
buộc. 
- Nội dung trong tài 
liệu tham khảo. 
 

 
 
 

Tuần 10 
 

Thực hành: 
- Làm bài tập nhóm theo tình huống GV ñưa ra 
(Tình huống sẽ cung cấp khi GV lên lớp) 

0 tiết 02 tiết  - Tham gia tích cực 
vào thảo luận trên 
lớp 

 
 
 

Tuần 11 
 

II. CÁC PHƯƠNG PHÁP TRONG CÔNG TÁC XÃ 
HỘI 
3. Công tác xã hội với cộng ñồng 
3.1. Khái niệm 
3.2. Mục tiêu 
3.3. Tiến trình công tác xã hội với cộng ñồng 

02 tiết 0 tiết  
 

11.1. ðọc tài 
liệu số 1 (tr.220 
- 254). 
11.2. ðọc tài 
liệu số 2 (tr.107 
- 307). 

1. Chuẩn bị và ñọc 
trước: 
- Nội dung bài học 
trong giáo trình bắt 
buộc. 
- Nội dung trong tài 
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Tuần Nội dung giảng dạy 
Lý 

thuyết 
TL + 
KT 

Tài li ệu ñọc 
trước  

Nhiệm vụ của SV 

4. Quản tr ị ngành công tác xã hội 
5. Phương pháp nghiên cứu trong công tác xã hội 

 liệu tham khảo. 
 

Thực hành: 
- Trình bày các phương pháp nghiên cứu cụ thể trong công 
tác xã hội? 
- Ứng dụng các phương pháp ñó vào thực tiễn như thế nào? 

0 tiết 02 tiết  - Sinh viên chuẩn bị 
các câu trả lời. 
- Thực hành lấy 
ñiểm ñịnh kỳ lần 2 

 
 

Tuần 12 
 
 
 
 
 
 
 

CHƯƠNG 3 
LĨNH VỰC CỦA CÔNG TÁC XÃ H ỘI VÀ H Ệ 

THỐNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC LĨNH VỰC 
CÔNG TÁC XÃ HỘI 

 
I. CÁC L ĨNH VỰC VÀ ðỐI TƯỢNG THỰC HÀNH 
CỦA CÔNG TÁC XÃ H ỘI 
1. Công tác xã hội với tr ẻ em có hoàn cảnh ñặc biệt 
1.1. Giới thiệu chung 
1.2. Các dịch vụ trợ giúp của công tác xã hội với trẻ em có 
hoàn cảnh ñặc biệt 
2. Công tác xã hội với phụ nữ có hoàn cảnh ñặc biệt 
2.1. Giới thiệu chung 
2.2. Các dịch vụ công tác xã hội với phụ nữ có hoàn cảnh 
ñặc biệt 
3. Công tác xã hội với người khuyết tật 
3.1. Giới thiệu chung 
3.2. Các dịch vụ công tác xã hội chăm sóc người khuyết tật 

02 tiết 0 tiết 11.1. ðọc tài 
liệu số 1 (tr.255 
- 294). 
 

1. Chuẩn bị và ñọc 
trước: 
- Nội dung bài học 
trong giáo trình bắt 
buộc. 
- Nội dung trong tài 
liệu tham khảo. 
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Tuần Nội dung giảng dạy 
Lý 

thuyết 
TL + 
KT 

Tài li ệu ñọc 
trước  

Nhiệm vụ của SV 

4. Công tác xã hội với người cao tuổi 
4.1. Giới thiệu chung 
4.2. Các dịch vụ công tác xã hội hỗ trợ người cao tuổi 

Thực hành: 
Làm việc nhóm 
+ Thảo luận về những vấn ñề gặp phải hiện nay của trẻ em 
có hoàn cảnh ñặc biệt / phụ nữ có hoàn cảnh ñặc biệt/ người 
khuyết tật/ người cao tuổi? 
+  ðưa ra những dịch vụ phòng ngừa, can thiệp của công tác 
xã hội với những vấn ñề? 

0 tiết 02 tiết  - Tham gia tích cực 
vào thảo luận trên 
lớp 

I. CÁC L ĨNH VỰC VÀ ðỐI TƯỢNG THỰC HÀNH 
CỦA CÔNG TÁC XÃ H ỘI 
5. Công tác xã hội với người nhiễm HIV/ AIDS 
5.1. Giới thiệu chung 
5.2. Các dịch vụ công tác xã hội với người nhiễm HIV/ 
AIDS 
6. Công tác xã hội với người nghiện ma túy, mại dâm 
6.1. Công tác xã hội với người nghiện ma túy 
6.2. Công tác xã hội với người hoạt ñộng mại dâm 
7. Công tác xã hội với nạn nhân bị mua bán 
7.1. Giới thiệu chung 
7.2. Các dịch vụ công tác xã hội với nạn nhân bị mua bán 

02 tiết 0 tiết 11.1. ðọc tài 
liệu số 1 (tr.295 
- 327). 
 

1. Chuẩn bị và ñọc 
trước: 
- Nội dung bài học 
trong giáo trình bắt 
buộc. 
- Nội dung trong tài 
liệu tham khảo. 
 

 
 
 
 
 

Tuần 13 
 

Thực hành: 
Làm việc nhóm 

0 tiết 02 tiết  - Tham gia tích cực 
vào thảo luận trên 



 14

Tuần Nội dung giảng dạy 
Lý 

thuyết 
TL + 
KT 

Tài li ệu ñọc 
trước  

Nhiệm vụ của SV 

- Thảo luận về những vấn ñề gặp phải hiện nay của người 
nhiễm HIV/AIDS/người nghiện ma túy, mại dâm/ nạn nhân 
bị mua bán? 
- ðưa ra những dịch vụ phòng ngừa, can thiệp với những 
vấn ñề? 

lớp 

I. CÁC L ĨNH VỰC VÀ ðỐI TƯỢNG THỰC HÀNH 
CỦA CÔNG TÁC XÃ H ỘI 
8. Công tác xã hội với gia ñình 
8.1. Giới thiệu chung 
8.2. Các dịch vụ công tác xã hội với gia ñình 
9. Công tác xã hội trong tr ường học 
9.1. Giới thiệu chung 
9.2. Các dịch vụ công tác xã hội học ñường 
10. Công tác xã hội trong y tế 
10.1. Giới thiệu chung 
10.2. Các dịch vụ công tác xã hội trong y tế 
11. Công tác xã hội với vấn ñề nghèo ñói 
11.1. Giới thiệu chung 
11.2. Các dịch vụ công tác xã hội với giảm nghèo 
12. Công tác xã hội trong l ĩnh vực sức khỏe tâm thần 
12.1. Giới thiệu chung 
12.2. Các dịch vụ công tác xã hội trong lĩnh vực sức khỏe 
tâm thần 

02 tiết 0 tiết 11.1. ðọc tài 
liệu số 1 (tr.328 
- 345). 
 

1. Chuẩn bị và ñọc 
trước: 
- Nội dung bài học 
trong giáo trình bắt 
buộc. 
- Nội dung trong tài 
liệu tham khảo. 
 
 

 
 
 
 
 

Tuần 14 
 

Thực hành: 0 tiết 02 tiết  - Tham gia tích cực 
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Tuần Nội dung giảng dạy 
Lý 

thuyết 
TL + 
KT 

Tài li ệu ñọc 
trước  

Nhiệm vụ của SV 

Làm việc nhóm 
- Thảo luận về những vấn ñề nổi cộm hiện nay trong gia 
ñình/ trường học/ y tế/ trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần? 
- ðưa ra những dịch vụ phòng ngừa, can thiệp của công tác 
xã hội với những vấn ñề ñó? 

vào thảo luận trên 
lớp 

II. H Ệ THỐNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC LĨNH 
VỰC CÔNG TÁC XÃ HỘI 
1. Hệ thống cơ quan, tổ chức của Chính phủ thuộc lĩnh 
vực làm công tác xã hội 
1.1. Bộ Lao ñộng – Thương binh và Xã hội 
1.2. Bộ Y tế 
1.3. Bộ Giáo dục và ðào tạo 
1.4. Bộ Tư pháp 
1.5. Bộ Công an 
2. Các tổ chức chính trị - xã hội, các hội 
3. Cơ quan, tổ chức Liên Hợp quốc và các Quỹ quốc tế 
4. Các tổ chức phi Chính phủ trong nước và quốc tế 
4.1. Tổ chức tư nhân trong nước 
4.2. Các tổ chức phi chính phủ quốc tế 
5. Các Hiệp hội nghề nghiệp trên thế giới 

02 tiết 0 tiết 11.1. ðọc tài 
liệu số 1 (tr.346 
- 356). 
 

1. Chuẩn bị và ñọc 
trước: 
- Nội dung bài học 
trong giáo trình bắt 
buộc. 
- Nội dung trong tài 
liệu tham khảo. 

 
 
 
 
 
 
 

Tuần 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thực hành: 
1. Làm việc nhóm 
- Nghiên cứu về các cơ quan, tổ chức thuộc lĩnh vực công 
tác xã hội?  

0 tiết 01 tiết  - Tham gia tích cực 
vào thảo luận trên 
lớp 
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Tuần Nội dung giảng dạy 
Lý 

thuyết 
TL + 
KT 

Tài li ệu ñọc 
trước  

Nhiệm vụ của SV 

 
 

 

 


